
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH

1 Trương Quốc Bảo 25/08/2008 Nam Kinh

2 Nguyễn Thành Bảo Nguyên 19/06/2008 Nam Kinh

3 Nguyễn Văn Duy 17/12/2008 Nam Kinh

4 H Sen Buôn Jrang 22/03/2006 Nữ Mnông

5 Nguyễn Đình An 29/08/2008 Nam Kinh

6 Y Lập Trei 07/11/2007 Nam Ê-đê

7 Y. Hữu Ktla 05/10/2007 Nam Ê-đê

8 Sùng Văn Hạnh 03/03/2008 Nam Mông

9 Trương Văn Quan 08/06/2008 Nam Mông

10 Hoàng Văn Quân 10/01/2008 Nam Mông

11 Sùng Quang Vinh 09/10/2007 Nam Hmông

12 Ma Seo Tanh 11/01/2006 Nam Mông

13 Tráng A Khang 01/01/2008 Nam Mông

14 La Quốc Thế 27/02/2008 Nam Tày

15 Kháng A Tha 12/10/2007 Nam Hmông

16 Kháng A Dế 03/12/2007 Nam Hmông

17 Vừ Văn Sinh 04/04/2005 Nam Mông

18 Hoàng A Hùng 08/07/2007 Nam Hmông

19 Hoàng Thị Kim 04/08/2007 Nữ Hmông

20 Bế Thị Thu Trang 08/03/2008 Nữ Tày

21 Tè Triệu Trinh 19/05/2008 Nữ Tày

22 Vi Thị Ánh Tuyết 02/09/2008 Nữ Mường

23 H - Doanh Pang Ting 12/10/2007 Nữ Mnông

24 H' Cầm Ly Hdruế 08/01/2008 Nữ Mnông

25 H' Nhiện - Bkrông 06/02/2007 Nữ Ê-đê

26 Y Nghị Ndu 11/07/2008 Nam Mnông

27 Y Thiêng Rơ Nang 24/06/2008 Nam Mnông

28 Đinh Công Tố 01/01/2007 Nam Tày

29 Y Phra Rơ Lưk 15/01/2008 Nam Mnông

30 Y Tùng Rơ Lưk 01/03/2007 Nam Mnông

31 Y La Rơ Lữk 10/07/2008 Nam Mnông

32 Y Thí Rơ Lưk 18/06/2008 Nam Mnông

33 H Hoài Ndu 12/01/2008 Nữ Mnông

34 H Nguyệt Rơ Yam 25/10/2008 Nữ Mnông

35 H Đinh Pang Ting 12/10/2007 Nữ Mnông

36 H Huệ Ndu 01/08/2008 Nữ Mnông

37 H Wi Rơ Lưk 01/07/2007 Nữ Mnông

38 H Mỹ Ndu 26/05/2008 Nữ Mnông

39 H Trăng Liêng Hót 07/09/2007 Nữ Mnông

40 H Phượng Rơ Lưk 26/05/2008 Nữ Mnông

41 H Hoa Nhơm 01/01/2008 Nữ Mnông

42 H Châu Rơ Tung 06/12/2008 Nữ Mnông

43 H Un Sơ Srúk 18/10/2008 Nữ Mnông

44 Lê Viết Thịnh 16/12/2008 Nam Kinh

45 Nguyễn Tân Thành 15/11/2007 Nam Kinh
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